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	NỘI DUNG KIẾN THỨC TUẦN 12
Tiết 56, 57
Văn bản:                                         BẾP LỬA
                     - Bằng Việt-
PHẦN 1:	
- Khuyến khích học sinh tự đọc văn bản SGK trang 143-144-145.
- Khuyến khích học sinh xem Chú thích SGK trang 145
- Khuyến khích học sinh soạn phần Đọc – Hiểu văn bản SGK trang 145-146. 

PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:

Tiết 56, 57                                
Văn bản:                                BẾP LỬA
- Bằng Việt-
I. ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: 
- Bằng Việt, sinh năm 1941, quê ở tỉnh Hà Tây.
- Thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.
2. Tác phẩm:
- “ Bếp lửa” sáng tác năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành luật ở nước ngoài.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1. Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn hồi tưởng cảm xúc.
- Một bếp lửa - chờn vờn
                      - ấp iu nồng đượm
- Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
( Điệp ngữ, từ láy, ẩn dụ)
· Tình bà cháu gắn liền với bếp lửa.
2. Hồi tưởng về bà và tình bà cháu.
a. Thời thơ ấu.
- Đói mòn đói mỏi.
- Bố đánh xe, khô rạc ngựa gầy.
- Khói hun nhèm mắt.
( Thành ngữ, tả thực)
· Cuộc sống gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn.
b. Tám năm sau.
- Tu hú kêu...
- Cháu ở cùng bà.
- Bà bảo cháu, dạy cháu, chăm cháu học.
- Thương bà khó nhọc.
( Điệp ngữ, liệt kê)
· Tình bà cháu cảm động chân thành.
c. Năm tháng chiến tranh.
- Giặc đốt làng.
- Dựng lại túp lều tranh.
- Vững lòng bà dặn ... đinh ninh.
( Tả thực, từ láy)
· Bà là người mẹ Việt Nam yêu nước, giàu lòng hi sinh, kiên trì, thương con thương cháu.
3. Suy ngẫm về bà và cuộc đời bà.
- Lận đận đời bà.
- Nhóm - ấp iu nồng đượm.
             - niềm yêu thương, khoai sắn.
             - nồi xôi gạo sẻ chung vui.
             - tâm tình tuổi nhỏ.
- Ôi kì lạ và thiêng liêng – Bếp lửa !
( Đảo ngữ, điệp ngữ, liệt kê)
· Bếp lửa của lòng nhân ái sẻ chia.
4. Nỗi nhớ về bà.
- Khói trăm tàu, lửa trăm nhà, niềm vui...
- Chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? ...

( Điệp ngữ, câu hỏi tu từ )
· Mãi không quên tấm lòng ấm áp, sự tận tuỵ hi sinh của bà.
III. TỔNG KẾT.
Ghi nhớ SGK/ 146
PHẦN 3:
· Học sinh học thuộc khổ 1, 6, 7 của bài thơ.
· Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ.
· Soạn phần đọc- hiểu văn bản “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”



Tiết 58, 59
Văn bản:               BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
                                                                - Phạm Tiến Duật -  
   
  PHẦN 1:	
- Khuyến khích học sinh tự đọc văn bản SGK trang 131-132.
- Khuyến khích học sinh xem Chú thích SGK trang 132-133
- Khuyến khích học sinh soạn phần Đọc – Hiểu văn bản SGK trang 133. 
 
 PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:


Tiết 58, 59                                
Văn bản:               BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
                                                                   - Phạm Tiến Duật -  
I. ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: 
- Phạm Tiến Duật (1941-2007) quê ở tỉnh Phú Thọ.
- Gia nhập quân đội và hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn.
- Thơ của ông thể hiện hình tượng người lính và cô thanh niên xung phong.
2. Tác phẩm:
- “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” sáng tác năm 1969. Trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1. Hình ảnh những chiếc xe không kính.
- Không có kính…
- Bom giật, bom rung kính vỡ…
- Không có đèn, không có mui, thùng xe có xước…
( Liệt kê, điệp ngữ, giọng thơ hóm hỉnh)
· Hình ảnh những chiếc xe hiện lên chân thật, miêu tả sự khốc liệt của chiến trường.
2. Hình ảnh người chiến sĩ lái xe.
- Ung dung buồng lái ta ngồi 
- Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
( Đảo ngữ, điệp ngữ)
· Tư thế tự tin, hiên ngang, chấp nhận gian khổ.
- Nhìn thấy gió, con đường, sao trời, cánh chim…
- Như sa như ùa…
( Điệp ngữ, miêu tả)
·  Người lính trẻ trung, cá tính, tâm hồn yêu thiên nhiên.
- Ừ thì có bụi - bụi phun tóc trắng 
                       - chưa cần rửa…
                       - Cười ha ha.
- Ừ thì ướt áo – mưa tuôn, mưa xối
                       - chưa cần thay
                        - gió khô mau
( Giọng thơ ngang tàng, điệp cấu trúc, so sánh)
· Người lính lái xe với tâm hồn trẻ trung, tinh thần dũng cảm, lạc quan, kiên cường.
3. Tình đồng chí.
- Họp thành tiểu đội
- Gặp bè bạn, bắt tay nhau
- Bếp Hoàng Cầm ta dựng…
- Chung bát đũa = gia đình.
-> Tình đồng đội chân thành, bộc trực mà sâu sắc.
- Lại đi, lại đi, trời xanh thêm.
( Điệp ngữ, ẩn dụ)
· Niềm vui ra trận, sự tin tưởng vào tương lai.
4. Ý chí chiến đấu.
- Xe vẫn chạy vì miền Nam.
- Chỉ cần … có một trái tim.
( Hình ảnh hoán dụ)
· Ý chí chiến đấu vì miền Nam. Tình yêu nước nồng nàn của tuổi trẻ thời chống Mỹ.
III. TỔNG KẾT.
( Ghi nhớ SGK/ 133)

PHẦN 3:
· Học sinh học thuộc bài thơ.
· Khuyến khích học sinh xem và trả lời các câu hỏi trong bài “ Nghị luận trong văn bản tự sự”


Tiết 60
         
NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
  PHẦN 1:	
- Khuyến khích học sinh tự đọc tìm hiểu bài SGK trang 137-138.
- Khuyến khích học sinh xem và trả lời câu hỏi SGK trang 138-139

 PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:


Tiết 60          NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ                      
            
I. TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ.
1. Đoạn trích: Truyện ngắn “Lão Hạc”
a. Đặt vấn đề.
· Nội dung: Những suy nghĩ nội tâm của nhân vật ông giáo.
b. Giải quyết vấn đề.
· Nếu không suy nghĩ để tìm hiểu bản chất con người thì rất dễ có ác cảm với họ.
· Vợ tôi không ác nhưng thị trở nên ích kỉ. Vì sao vậy?
+ Quy luật: Khi người ta đau chân thì chỉ nghĩ đến cái chân đau.
+ Khi người ta khổ quá thì không nghĩ đến ai nữa.
+ Cái bản tính tốt bị che lấp mất.
c. Kết thúc vấn đề.
· …Chỉ buồn chứ không nỡ giận.

· Hình thức: Dùng nhiều câu, từ mang tính chất nghị luận: Nếu…thì ; Vậy…nên…

2. Ghi nhớ: SGK / 138

II. LUYỆN TẬP:
Bài tập 1,2 SGK/139

PHẦN 3:
· Khuyến khích HS hoàn thành bài tập 1,2 SGK /139.


Tiết 60 (tt)
         
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 
  PHẦN 1:	
- Khuyến khích học sinh tự đọc các đoạn văn trong SGK trang 160-161.
- Khuyến khích học sinh xem và trả lời câu hỏi SGK trang 160-161

 PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:


Tiết 60 (tt)         LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN

            
I. THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ.

1. Văn bản: Lỗi lầm và sự biế ơn.
2. Yếu tố nghị luận.
· Những điều viết trên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xoá được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.
· Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân tình lên đá.
· Bài học: Sự bao dung, lòng nhân ái biết tha thứ và ghi nhớ ân nghĩa, ân tình.
II. THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN.
1. Bài tập 1. 
Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt.
2. Bài tập 2.
Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động.
PHẦN 3:
· Khuyến khích HS hoàn thành bài tập 1,2 SGK /161.
· Soạn phần đọc- hiểu văn bản “ Ánh trăng” SGK/157







 






